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BÀI TẬP:
1. Cho kí hiệu nguyên tử: , , , , ,  ,  , , , 
a. Hãy xác định số proton, số nơtron, số electron của nguyên tử?
b. Viết cấu hình electron của nguyên tử?
c. Nguyên tố là kim loại, phi kim hay khí hiếm?
2. Hãy viết công thức cấu tạo và xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau: CO2, NH3, HCl, H2O, HBr, C2H4, N2, C2H2, C2H6 , CH4, H2S, Cl2.
3. Hãy giải thích sự hình thành liên kết ion trong phân tử sau:
Na2S, NaCl, MgO, MgCl2, AlCl3, Al2O3 , CaF2, KF, Al2S3 , CaCl2, Na3N, Mg3N2.
4.  Cho phản ứng oxi hóa – khử sau: 
a. Cho biết chất khử và chất oxi hóa?
b. Cân bằng phương trình bằng phương pháp thăng bằng electron?
1) MnO2 + HCl   MnCl2 + Cl2 + H2O
2) NH3 + Cl2   N2  + HCl
3) PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 +  H2O
4) NH3 + O2  N2  + H2O
5) NH3 + O2  NO  +  H2O
6) Cu  +  HNO3 loãng → Cu(NO3)2  +  NO  +  H2O
7) Mg  +  HNO3 loãng → Mg(NO3)2  +  NO  +  H2O
8) Zn  +  HNO3 loãng → Zn(NO3)2  +  NO  +  H2O
9) Mg  +  HNO3 đặc   Mg(NO3)2  +  NO2  +  H2O
10) Mg  +  H2SO4 đặc   MgSO4  +  SO2  +  H2O
11) Fe  +  HNO3 đặc   Fe(NO3)3  +  NO2  +  H2O
5. Cho 22 gam hỗn hợp kim loại Fe và Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 2M thì thu được 17,92 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?
6. Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam kim loại Mg trong dung dịch HCl 2M vừa đủ.
a/ Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?
b/ Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng?
7. Cho natri tác dụng vừa đủ với khí Clo thì thu được 11,7 gam muối.
a/Tính khối lượng natri đã phản ứng?
b/ Tính thể tích khí Clo ở điều kiện tiêu chuẩn đã phản ứng. 
8. Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam kim loại Al trong dung dịch HCl 2M vừa đủ.
 a/ Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?
 b/ Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng?
9. Cho bột kim loại Fe tác dụng vừa đủ với khí Clo thì thu được 32,5 gam muối. 
a. Tính khối lượng bột sắt đã phản ứng? 
b. Tính thể tích khí Clo ở điều kiện tiêu chuẩn đã phản ứng?
10. Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kim loại Zn  trong dung dịch HCl 0,5M vừa đủ.
 a/ Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?
 b/ Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng?
11. Cho một lá đồng tác dụng vừa đủ với khí Clo thì thu được 13,5 gam muối.
a/ Tính khối lượng đồng đã phản ứng?
b/ Tính thể tích khí Clo ở điều kiện tiêu chuẩn đã phản ứng. 
12. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam kim loại Fe trong dung dịch HCl 2,5M vừa đủ.
a/ Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?
b/ Tính thể tích khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn thu được sau phản ứng?
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1. Zn + Cl2 
2. Al + Cl2  
3. Mg + Cl2 
4. H2 + Cl2 
5. Fe + Cl2 
6. Ca + Cl2 
7. Cu + Cl2 
8. K + Cl2 
9. Na + Cl2 
10. Cl2 + H2O →
11. Cl2  + NaOH  →
12. MgO + HCl   
13. Fe(OH)3 + HCl 
14. NaCl + H2SO4 đặc  
15. CuO + HCl → 
16. Ca(OH)2 + HCl →
17. CaCO3 + HCl →
18. Al2O3 + HCl   
19. NaCl + H2SO4 đặc 
20. Mg + HCl →
21. FeO + HCl →
22. AgNO3 + HCl →
23. CaO + HCl →
24. NaCl + H2O 
25. Mg(OH)2 + HCl →
26. Al(OH)3 + HCl →  
27. MgCO3 + HCl →
28. MnO2 + HCl 
29. NaOH + HCl →  
30. Na2CO3 + HCl →
31. KMnO4 + HCl →
32. Zn(OH)2 + HCl →  
33. Fe2O3 + HCl →
34. Al + HCl →
35. KHCO3 + HCl →  
36. Na2O + HCl →
37. Zn + HCl →
38. Na2S + HCl →  
39.  Fe(OH)2 + HCl →
40.  Fe + HCl  →



